
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127112 1 NGUYỄN PHÚC AN 25/11/2007 Nữ 9/1 7.75 8 7.5 0 23.25

2 127127 1 NGUYỄN TUẤN ÂN 26/05/2007 Nam 9/1 4 2.25 0.5 0 6.75

3 127168 3 NGUYỄN TRẦN TRÂM ANH 09/12/2007 Nữ 9/1 6 5 4.5 0 15.5

4 127184 4 TRẦN VY ANH 16/06/2007 Nữ 9/1 7.5 5.5 5.5 0 18.5

5 127223 5 DƯƠNG NGUYỄN THANH BÌNH 20/06/2007 Nam 9/1 6.25 5 7.5 0 18.75

6 127269 7 NGUYỄN HOÀNG LINH ĐĂNG 22/08/2007 Nam 9/1 5.75 2.5 2.75 0 11

7 127315 9 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 26/02/2007 Nam 9/1 4.75 1.5 0.25 1 7.5

8 127373 12 HỒ NGỌC GIA HÂN 15/05/2007 Nữ 9/1 3.75 2.5 1.5 0 7.75

9 127397 13 TRẦN HỒNG HẠNH 08/07/2007 Nữ 9/1 6 7.5 4 0 17.5

10 127473 16 PHẠM NGỌC QUỲNH HƯƠNG 16/10/2007 Nữ 9/1 6.75 5.5 5 0 17.25

11 127524 18 DƯƠNG BẢO KHANG 08/08/2007 Nam 9/1 6 7.75 7.5 1 22.25

12 127548 19 VÕ MINH KHANG 19/03/2007 Nam 9/1 7.5 5.5 2.5 0 15.5

13 127559 19 NGUYỄN NAM KHÁNH 12/11/2007 Nam 9/1 7.5 7 8 0 22.5

14 127586 21 TRƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH KHOA 17/05/2007 Nam 9/1 3 2.25 0.75 0 6

15 127634 23 HỨA GIÁO LINH 08/04/2007 Nữ 9/1 6.5 1 2.25 1 10.75

16 127674 24 PHAN PHƯỚC LƯƠNG 27/06/2007 Nam 9/1 5 7.75 7.5 1 21.25

17 127707 26 VÕ QUANG MINH 13/07/2007 Nam 9/1 6.25 7 5.5 0 18.75

18 127723 26 CHÂU HOÀI NAM 14/04/2007 Nam 9/1 7 4.75 4.5 1 17.25

19 127748 27 NGUYỄN TƯỜNG NGÂN 13/12/2007 Nữ 9/1 7.75 8.75 8.25 1 25.75

20 127768 1 VƯƠNG BẢO NGHI 02/08/2007 Nữ 9/1 6.25 2.5 7 1 16.75

21 127773 1 LÊ TRỌNG NGHĨA 25/08/2007 Nam 9/1 6.25 6.5 5 0 17.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 127873 5 ĐẶNG TRI HẠO NHIÊN 13/08/2007 Nam 9/1 6.75 8.75 7 0 22.5

23 127896 6 TRẦN MỸ NHƯ 14/11/2007 Nữ 9/1 7.5 7.75 6.25 1 22.5

24 127903 7 TRẦN CẨM NHUNG 26/10/2007 Nữ 9/1 4.25 1.75 2.25 1 9.25

25 128001 11 TỐNG MINH QUÂN 10/03/2007 Nam 9/1 7 5 4.75 0 16.75

26 128052 13 LƯU HOÀNG XUÂN TẤN 29/06/2007 Nam 9/1 7 5.5 4.25 0 16.75

27 128075 14 NGUYỄN MINH THÀNH 10/09/2007 Nam 9/1 5.75 3.5 4 0 13.25

28 128113 15 TÔ ĐỨC THỊNH 05/10/2007 Nam 9/1 7.25 5.5 6.75 0 19.5

29 128141 17 TRƯƠNG ANH THƯ 03/11/2007 Nữ 9/1 8.5 9.25 3.25 1 22

30 128176 18 NGUYỄN TRUNG TIẾN 20/11/2007 Nam 9/1 6 3.25 5.5 0 14.75

31 128221 20 LƯU MINH TRÍ 17/09/2007 Nam 9/1 5.25 4.25 4.25 1 14.75

32 128267 22 ĐOÀN NGỌC TUYẾT 21/10/2007 Nữ 9/1 7.25 8.75 5.25 0 21.25

33 128291 23 CHAO CHÍ VĨ 07/11/2007 Nam 9/1 5 5.75 0.75 1 12.5

34 128307 24 PHAN QUANG VINH 11/01/2007 Nam 9/1 4 7 2.75 0 13.75

35 128332 25 NGUYỄN THỊ HUỲNH VY 02/09/2007 Nữ 9/1 8 6 3.75 0 17.75

Tổng cộng có tất cả: 35 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127154 3 NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH 08/12/2007 Nữ 9/2 6.25 6.25 3 0 15.5

2 127178 4 TRẦN KIM ANH 25/02/2007 Nữ 9/2 7.75 7.75 8.5 0 24

3 127214 5 PHAN LÂM GIA BẢO 03/03/2007 Nam 9/2 6 5.25 3.5 0 14.75

4 127236 6 HỒNG PHẠM MINH CHÂU 20/06/2007 Nữ 9/2 7.5 5 8.25 1 21.75

5 127260 7 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 11/12/2007 Nam 9/2 5.5 6.75 8.25 0 20.5

6 127339 10 TRẦN ÁNH DƯƠNG 12/11/2007 Nam 9/2 6.25 6.25 6.25 0 18.75

7 127403 13 NHAN MINH HÀO 03/07/2007 Nam 9/2 2.75 6 2.5 1 12.25

8 127424 14 ĐẶNG GIA HIẾU 12/07/2007 Nam 9/2 4.25 5.5 6.75 1 17.5

9 127453 15 CHUNG THỊ ÁNH HỒNG 15/11/2007 Nữ 9/2 8 8.25 7.75 1 25

10 127511 17 TRẦN MINH HUY 22/11/2007 Nam 9/2 5.75 2.75 4.5 1 14

11 127545 19 TRẦN TẤN KHANG 01/01/2007 Nam 9/2 5.75 7.25 4.75 0 17.75

12 127551 19 MAI KHANH 11/07/2007 Nữ 9/2 6.25 7 5 0 18.25

13 127555 19 LƯU HÒANG KHÁNH 12/10/2007 Nam 9/2 7.25 7.5 8.25 1 24

14 127577 20 NGUYỄN MINH KHOA 27/10/2007 Nam 9/2 6.5 5.5 6.75 0 18.75

15 127588 21 NGUYỄN QUỐC KHÔI 24/05/2007 Nam 9/2 7.5 8.5 6.25 0 22.25

16 127644 23 TRƯƠNG GIA LINH 06/04/2007 Nữ 9/2 4.75 2.5 2.5 1 10.75

17 127662 24 LÊ THANH LONG 04/06/2007 Nam 9/2 7.75 9 8.5 0 25.25

18 127736 27 HOÀNG THANH NGÂN 18/12/2007 Nữ 9/2 8.5 5.5 6.5 0 20.5

19 127754 1 CHUNG ÁNH NGHI 27/10/2007 Nữ 9/2 7.5 6 4 1 18.5

20 127800 2 THẠCH KIM NGỌC 09/04/2007 Nữ 9/2 6 3.5 5.25 1 15.75

21 127819 3 PHAN HUỲNH THẢO NGUYÊN 10/10/2007 Nữ 9/2 7 5.5 6.5 0 19

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 127851 5 NGUYỄN BẢO NHI 17/04/2007 Nữ 9/2 5.25 4 5 0 14.25

23 127905 7 TRƯƠNG TUYẾT PHẤN 07/08/2007 Nữ 9/2 8 7.25 7.5 1 23.75

24 127947 9 TRẦN NGỌC PHÚ 17/10/2007 Nam 9/2 7.5 7 7.5 0 22

25 127950 9 CAO MINH PHÚC 06/08/2007 Nam 9/2 7.25 8.75 6.5 1 23.5

26 127989 10 VÕ HÀ PHƯƠNG 11/04/2007 Nữ 9/2 6 7.5 7 1 21.5

27 127997 11 NGÔ QUỐC QUÂN 31/03/2007 Nam 9/2 8.75 9 8.75 0 26.5

28 128046 13 NGUYỄN TẤN TÀI 24/07/2007 Nam 9/2 8 8.25 9 0 25.25

29 128065 13 ĐINH CÔNG THÀNH 16/12/2007 Nam 9/2 7.5 9.25 8.25 0 25

30 128115 16 TRẦN QUANG THỊNH 06/09/2007 Nam 9/2 8.25 9.25 9 0 26.5

31 128181 18 LÂM MINH TOÀN 09/04/2007 Nam 9/2 5.75 2.25 2.5 1 11.5

32 128244 21 THÁI MINH TRƯỜNG 20/10/2007 Nam 9/2 6 4 3.75 0 13.75

33 128294 23 TRẦN CÔNG HUỲNH QUỐC VIỆT 23/01/2007 Nam 9/2 6.75 5.25 4 0 16

34 128333 25 NGUYỄN THỤY TƯỜNG VY 19/04/2007 Nữ 9/2 4.5 4.25 2.5 0 11.25

35 128357 26 DƯƠNG HẢI YẾN 26/03/2007 Nữ 9/2 8.75 4.5 7.25 1 21.5

Tổng cộng có tất cả: 35 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127117 1 PHAN NGUYỄN THÚY AN 13/11/2007 Nữ 9/3 4.5 2.25 3.75 0 10.5

2 127209 5 NGUYỄN GIA BẢO 17/02/2007 Nam 9/3 3 2.75 1.75 0 7.5

3 127210 5 NGUYỄN THÀNH BẢO 14/03/2007 Nam 9/3 4 5 3.5 0 12.5

4 127226 6 TRẦN BỘI BỘI 08/09/2007 Nữ 9/3 4.25 3.25 3.75 1 12.25

5 127227 6 BÙI SỸ BON 04/11/2007 Nam 9/3 5.25 3.75 3.75 0 12.75

6 127244 6 THÁI CẨM CHÂU 01/09/2007 Nữ 9/3 3 2 4.5 1 10.5

7 127253 7 TÔ THANH CHI 31/08/2007 Nữ 9/3 7 5.75 6.75 1 20.5

8 127283 8 PHAN MINH ĐẠT 10/06/2007 Nam 9/3 3.5 5.5 3.5 0 12.5

9 127293 8 VƯƠNG MINH GIA ĐIỂN 30/09/2007 Nam 9/3 6.75 6.5 7.5 1 21.75

10 127335 10 HUỲNH TRẦN THÙY DƯƠNG 20/10/2007 Nữ 9/3 6.75 7.75 4 0 18.5

11 127502 17 PHẠM QUỐC HUY 26/12/2007 Nam 9/3 5 2.5 4.25 0 11.75

12 127519 18 OH-SEUNG JUN 10/12/2007 Nam 9/3 6.75 4.5 3.5 0 14.75

13 127585 20 TRƯƠNG ANH KHOA 08/11/2007 Nam 9/3 6.75 3.75 4.25 0 14.75

14 127618 22 PHÙNG HUỲNH LÂM 18/11/2007 Nam 9/3 5 5.25 3 0 13.25

15 127654 23 TRẦN PHÚ LỢI 03/04/2007 Nam 9/3 4.75 5 5 0 14.75

16 127702 25 TĂNG GIA MINH 16/10/2007 Nam 9/3 5.75 8 8 1 22.75

17 127711 26 HỒNG TUYẾT MY 12/06/2007 Nữ 9/3 6.25 5 7.75 1 20

18 127740 27 LÊ DIỆU NGÂN 05/08/2007 Nữ 9/3 7.75 7.75 7.75 0 23.25

19 127775 1 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 05/10/2007 Nam 9/3 7 6.25 6.75 0 20

20 127813 3 LỮ VĨNH NGUYÊN 31/05/2007 Nam 9/3 3 3.5 3.25 1 10.75

21 127835 4 QUANG TRẦN TIẾN NHẬT 29/09/2007 Nam 9/3 5.5 3 4.75 0 13.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 127864 5 PHÙ CẨM NHI 02/02/2007 Nữ 9/3 7 6 6 1 20

23 127923 8 TRẦN TRỌNG PHÁT 30/05/2007 Nam 9/3 8.75 9.75 9 0 27.5

24 127927 8 TÔ ĐẶNG THANH PHI 24/08/2007 Nam 9/3 3.75 3 4.25 0 11

25 127954 9 HUỲNH HOÀNG PHÚC 07/06/2007 Nam 9/3 5.25 7.25 7.5 0 20

26 127963 9 TRẦN TRỌNG PHÚC 12/02/2007 Nam 9/3 7.25 7 6.5 0 20.75

27 127967 9 DƯƠNG GIA PHỤNG 06/06/2007 Nữ 9/3 5.75 2.5 2.25 1 11.5

28 127981 10 HÙYNH ÁNH PHƯƠNG 09/08/2007 Nữ 9/3 6.5 5.5 7.75 1 20.75

29 128006 11 NGUYỄN MINH QUANG 10/02/2007 Nam 9/3 6.25 5.5 6.5 0 18.25

30 128074 14 NGÔ MINH THÀNH 06/03/2007 Nam 9/3 5.5 3.5 2.5 1 12.5

31 128088 14 KHƯU BẢO THI 06/11/2007 Nữ 9/3 8 7.5 6.5 1 23

32 128121 16 NGUYỄN QUỐC THỐNG 28/12/2007 Nam 9/3 2.5 3 2.5 0 8

33 128199 19 NGÔ HUYỀN TRÂN 17/04/2007 Nữ 9/3 5.25 4.75 3.75 1 14.75

34 128226 20 QUAN TUẤN TRÍ 13/03/2007 Nam 9/3 5.5 4 3 1 13.5

35 128241 21 LÊ THANH TRÚC 14/11/2007 Nữ 9/3 6.25 6.75 5 0 18

36 128269 22 HỒ NGỌC TUYẾT 08/11/2007 Nữ 9/3 6.5 2.25 3.75 0 12.5

37 128278 22 THÁI TRẦN KIỀU UYÊN 14/11/2007 Nữ 9/3 5.5 5 1.25 0 11.75

38 128341 25 TRẦN THÚY VY 06/03/2007 Nữ 9/3 4.25 3.25 3.25 1 11.75

Tổng cộng có tất cả: 38 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127135 2 BÙI HOÀNG ANH 21/02/2007 Nữ 9/4 6.5 7.5 6.75 0 20.75

2 127207 5 NGUYỄN ĐOÀN GIA BẢO 02/04/2007 Nam 9/4 5 3.5 4 0 12.5

3 127245 6 TRẦN BẢO CHÂU 07/05/2007 Nữ 9/4 7.5 7.5 3.5 1 19.5

4 127258 7 TRẦN MINH CHUNG 13/01/2007 Nam 9/4 2.75 2.25 2.75 0 7.75

5 127303 9 CHÂU THỂ DOANH 03/11/2007 Nữ 9/4 7.5 7.5 7 1 23

6 127313 9 HỒ MINH ĐỨC 07/12/2007 Nam 9/4 5 2.25 4.5 0 11.75

7 127360 11 ĐINH THỊ NGỌC GIÀU 12/12/2007 Nữ 9/4 6.25 1.5 2.75 1 11.5

8 127369 11 PHẠM TRÍ HẢI 06/10/2007 Nam 9/4 6 3 4.25 0 13.25

9 127375 12 LÂM GIA HÂN 04/11/2007 Nữ 9/4 4.25 3.5 2.25 0 10

10 127399 13 CHƯƠNG THẾ HÀO 13/03/2007 Nam 9/4 3.25 5.5 1.75 1 11.5

11 127419 14 NGUYỄN ANH HIỀN 14/12/2007 Nam 9/4 5.75 5.5 5.75 0 17

12 127431 14 PHAN THANH HIẾU 15/12/2007 Nam 9/4 7 4.25 4 0 15.25

13 127489 16 LÂM GIA HUY 25/08/2007 Nam 9/4 5.25 4.5 4.25 0 14

14 127503 17 PHẠM VĂN THÀNH HUY 09/05/2007 Nam 9/4 7 7.25 8.75 0 23

15 127532 18 NGUYỄN DÃN HOÀNG KHANG 26/02/2007 Nam 9/4 6.25 4.5 2.25 0 13

16 127550 19 DIỆP MỸ KHANH 19/10/2007 Nữ 9/4 1 4 2 1 8

17 127571 20 HUỲNH ĐĂNG KHOA 04/08/2007 Nam 9/4 6.5 4.25 2.5 0 13.25

18 127651 23 HUỲNH HƯNG LỘC 14/09/2007 Nam 9/4 6.25 3.75 3.25 0 13.25

19 127724 26 LƯU PHÚC NAM 28/09/2007 Nam 9/4 6.75 4.75 3.25 0 14.75

20 127734 27 ĐOÀN NGUYỄN KIM NGÂN 02/01/2007 Nữ 9/4 6.75 3.25 3.75 0 13.75

21 127747 27 NGUYỄN TRỊNH TÚ NGÂN 12/12/2007 Nữ 9/4 8 3 5.25 0 16.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 127766 1 VIÊN TỊNH NGHI 13/08/2007 Nữ 9/4 8 3 4.5 1 16.5

23 127806 3 TRỊNH CAO KHÁNH NGỌC 17/09/2007 Nữ 9/4 7.25 5 4.75 0 17

24 127809 3 ĐOÀN HỒNG NGUYÊN 03/03/2007 Nữ 9/4 7.5 4.25 4.25 0 16

25 127844 4 LA GIA NHI 06/11/2007 Nữ 9/4 7.25 7.5 8 1 23.75

26 127882 6 LÊ CẨM NHƯ 10/06/2007 Nữ 9/4 5.25 2.75 1 0 9

27 127917 7 NGUYỄN TẤN PHÁT 15/08/2007 Nam 9/4 6.75 7.25 6.25 1 21.25

28 127946 9 TRẦN ĐẠI PHÚ 01/09/2007 Nam 9/4 4.75 4.75 2.25 1 12.75

29 127949 9 BÙI MINH PHÚC 02/05/2007 Nam 9/4 6.5 4 3 0 13.5

30 127970 10 THÁI HỒNG PHỤNG 01/01/2007 Nữ 9/4 6 7.75 4 0 17.75

31 127996 11 LÊ THÁI QUÂN 02/07/2007 Nam 9/4 6 2 2 1 11

32 128093 15 HUỲNH THIÊN THIÊN 16/11/2007 Nữ 9/4 7 5.75 6.75 1 20.5

33 128140 17 TRẦN VŨ MINH THƯ 04/11/2007 Nữ 9/4 4.75 2.75 0.5 0 8

34 128236 21 TRẦN BÌNH TRỌNG 18/11/2007 Nam 9/4 6 5.75 3.25 0 15

35 128358 26 HÀNG KIM YẾN 12/01/2007 Nữ 9/4 7 6.5 6.75 1 21.25

Tổng cộng có tất cả: 35 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127159 3 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 05/11/2007 Nữ 9/5 5.25 8.5 6.25 0 20

2 127182 4 TRẦN QUẾ ANH 23/04/2007 Nữ 9/5 5.75 2.75 3.75 0 12.25

3 127206 5 NGUYỄN ĐÌNH GIA BẢO 26/11/2007 Nam 9/5 6.5 5.25 4.5 0 16.25

4 127234 6 ĐỖ THỊ THANH CHÂU 15/06/2007 Nữ 9/5 7.25 3.25 6.25 0 16.75

5 127242 6 PHAN NGỌC CHÂU 23/07/2007 Nữ 9/5 6.25 3 4 1 14.25

6 127317 9 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 08/07/2007 Nam 9/5 -1 -1 -1 0 -3

7 127344 10 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH DUY 08/09/2007 Nam 9/5 6.25 3.25 3.5 0 13

8 127365 11 LƯU THẾ HẢI 13/11/2007 Nam 9/5 6.75 6.5 5.75 1 20

9 127374 12 HUỲNH NGỌC BẢO HÂN 01/08/2007 Nữ 9/5 8 5 6.75 0 19.75

10 127389 12 TRẦN NGỌC HÂN 16/08/2007 Nữ 9/5 7.5 8 9 1 25.5

11 127541 19 QUÁCH GIA KHANG 23/07/2007 Nam 9/5 4.75 3.5 1.75 0 10

12 127569 20 PHẠM CHẾ GIA KHIÊM 12/08/2007 Nam 9/5 4.5 2.75 4.5 0 11.75

13 127619 22 QUAN CHI LÂM 06/12/2007 Nam 9/5 5.5 5 1.75 1 13.25

14 127713 26 PHẠM YẾN MY 24/03/2007 Nữ 9/5 6.75 4.25 2.75 1 14.75

15 127719 26 NGUYỄN ANH MỸ 24/05/2007 Nam 9/5 3.75 2.25 4.75 0 10.75

16 127777 1 TRẦN HỒNG NGHĨA 07/05/2007 Nam 9/5 7.25 4.5 5.75 1 18.5

17 127789 2 NGÔ HOÀNG BẢO NGỌC 11/10/2007 Nữ 9/5 3 1.5 3 0 7.5

18 127846 4 LÂM LƯ BẢO NHI 19/03/2007 Nữ 9/5 5.5 3.25 2.25 1 12

19 127894 6 TRẦN HUỲNH NHƯ 06/12/2007 Nữ 9/5 6.25 2.75 4.5 0 13.5

20 127936 8 SOI TUẤN PHONG 15/12/2007 Nam 9/5 6.75 4.25 5.75 1 17.75

21 127948 9 VÒNG GIA PHÚ 25/08/2007 Nam 9/5 7.75 2.5 6 1 17.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 127971 10 ĐÀO ĐỈNH HOÀNG PHƯỚC 29/12/2007 Nam 9/5 7 5 7 0 19

23 127993 10 HOẮC GIA QUÂN 22/03/2007 Nữ 9/5 6 3.75 2.75 1 13.5

24 128090 15 PHẠM NGỌC THI 22/12/2007 Nữ 9/5 6.5 2.25 8.25 0 17

25 128170 18 TRẦN THẢO TIÊN 12/05/2007 Nữ 9/5 6.5 9 5.5 1 22

26 128191 19 BÙI QUANG TOẢN 21/12/2007 Nam 9/5 7.5 6.75 6.5 0 20.75

27 128233 20 HÀ PHÚ TRỌNG 13/02/2007 Nam 9/5 7 6 6.5 0 19.5

28 128362 26 PHẠM NGỌC HẢI YẾN 16/07/2007 Nữ 9/5 8.25 8.75 7.25 1 25.25

Tổng cộng có tất cả: 28 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127292 8 PHẠM PHÚ ĐIỀN 26/02/2007 Nam 9/6 5.5 2.75 2.75 0 11

2 127300 9 TẤT NHÃ ĐÌNH 22/12/2007 Nữ 9/6 4.5 4.25 6.75 1 16.5

3 127436 14 LÂM VĂN HÓA 02/05/2007 Nam 9/6 4.75 8 5.5 0 18.25

4 127608 21 LÊ THIÊN KIM 14/09/2007 Nữ 9/6 6.75 3 5.25 0 15

5 127621 22 THIỀU VIỆT Ý LAN 29/09/2007 Nữ 9/6 7 7 9 0 23

6 127636 23 LỮ THÚY LINH 23/04/2007 Nữ 9/6 5 2.5 0.75 1 9.25

7 127752 27 TRẦN THỊ THANH NGÂN 23/08/2007 Nữ 9/6 6.25 2.75 3 0 12

8 127762 1 PHƯƠNG BẢO NGHI 13/09/2007 Nữ 9/6 5 3 4.5 1 13.5

9 127797 2 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 07/04/2007 Nữ 9/6 5 4 4.5 0 13.5

10 127862 5 PHẠM THANH NHI 14/05/2007 Nữ 9/6 5.5 2.75 3.75 0 12

11 127863 5 PHẠM TUYẾT NHI 21/08/2007 Nữ 9/6 5 3.75 3.5 0 12.25

12 127921 7 QUÁCH THÔNG PHÁT 09/01/2007 Nam 9/6 6.25 3 4.25 1 14.5

13 128002 11 TRẦN BỘI QUÂN 20/12/2007 Nữ 9/6 7.5 5.5 6 1 20

14 128020 12 HỒ NGỌC QUỲNH 28/08/2007 Nữ 9/6 6.25 3.25 3.5 1 14

15 128032 12 TẠ HUỲNH NGỌC SANG 10/04/2007 Nam 9/6 5.75 4 4.25 1 15

16 128179 18 NGUYỄN TRỌNG TÍN 01/04/2007 Nam 9/6 6.25 5.75 6.25 1 19.25

17 128249 21 PHẠM HOÀNG TÚ 25/06/2007 Nam 9/6 8 7.75 6.75 0 22.5

18 128266 22 LÊ THỊ THU TUYỀN 11/05/2007 Nữ 9/6 6.75 4 5.5 0 16.25

19 128283 23 NGÔ THANH VÂN 28/03/2007 Nữ 9/6 7.25 3.5 6.75 1 18.5

20 128334 25 NGUYỄN TƯỜNG VY 29/06/2007 Nữ 9/6 6.25 5 4 0 15.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



21 128359 26 HUỲNH KIM YẾN 11/04/2007 Nữ 9/6 6 6.25 5 1 18.25

Tổng cộng có tất cả: 21 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127371 12 ĐÀM GIA HÂN 28/06/2007 Nữ 9/7 6.5 6.75 6 1 20.25

2 127499 17 NGUYỄN NHỰT HUY 18/07/2007 Nam 9/7 5.75 3.5 6.5 0 15.75

3 127578 20 NGUYỄN MINH KHOA 16/06/2007 Nam 9/7 5.25 4 6.75 0 16

4 127612 22 TRẦN MỸ KỲ 27/01/2007 Nữ 9/7 7.75 7.25 6.75 1 22.75

5 127649 23 HỨA NGUYỆT LOAN 11/12/2007 Nữ 9/7 4.5 2.25 4.25 1 12

6 127778 2 ĐẶNG BÍCH NGỌC 18/06/2007 Nữ 9/7 8 6.75 8.5 0 23.25

7 127798 2 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 06/10/2007 Nữ 9/7 7.75 4.5 6.5 0 18.75

8 127904 7 NGUYỄN CHÂU PHA 16/11/2007 Nữ 9/7 7 2.75 3.5 0 13.25

9 127918 7 NGUYỄN THÀNH PHÁT 20/09/2007 Nam 9/7 5.5 3.5 5.5 0 14.5

10 127990 10 ĐẶNG MINH QUÂN 27/10/2007 Nam 9/7 8 8 5.75 0 21.75

11 128041 12 HUỲNH TẤN TÀI 30/05/2007 Nam 9/7 4.25 1.5 3 0 8.75

12 128043 13 NGUYỄN NGỌC TÀI 13/04/2007 Nam 9/7 4.5 3 4 0 11.5

13 128058 13 ĐÀO NGUYỄN NGỌC THẮNG 10/05/2007 Nam 9/7 6 2.25 3.5 0 11.75

14 128091 15 THÀM UYỂN THI 06/07/2007 Nữ 9/7 7 4 3.75 1 15.75

15 128126 16 NGUYỄN ANH THƯ 29/04/2007 Nữ 9/7 8 8.75 7 0 23.75

16 128188 19 THANG CHÍ TOÀN 19/06/2007 Nam 9/7 2.25 2 3 1 8.25

17 128212 20 HUỲNH NGỌC ĐOAN TRANG 18/08/2007 Nữ 9/7 7.75 5.25 4.75 0 17.75

18 128306 24 PHẠM PHÚ LÂM VINH 13/10/2007 Nam 9/7 5 2.5 3.75 0 11.25

19 128323 24 LÂM ĐẶNG TƯỜNG VY 27/03/2007 Nữ 9/7 6.75 6.5 5.25 0 18.5

20 128356 26 PHẠM NGỌC NHƯ Ý 24/10/2006 Nữ 9/7 7.25 2.75 6.25 0 16.25

Tổng cộng có tất cả: 20 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127266 7 NGUYỄN THÀNH ĐANG 22/10/2007 Nam 9/8 3 2.75 2 0 7.75

2 127312 9 HỒ MINH ĐỨC 06/12/2007 Nam 9/8 3.75 5.5 4.5 0 13.75

3 127336 10 NGUYỄN HUỲNH THÙY DƯƠNG 11/11/2007 Nữ 9/8 6.25 2.5 5 1 14.75

4 127392 12 NGUYỄN THU HẰNG 25/11/2007 Nữ 9/8 6.75 5.25 4 1 17

5 127412 13 LÊ TRUNG HẬU 14/09/2007 Nam 9/8 6 4.25 7.5 0 17.75

6 127456 15 NGUYỄN LÊ KHÁNH HỒNG 26/11/2007 Nữ 9/8 4.5 5.25 5 0 14.75

7 127468 16 PHẠM TUẤN HƯNG 16/02/2007 Nam 9/8 5.25 2.25 3.5 0 11

8 127471 16 HỒ QUỲNH HƯƠNG 12/06/2007 Nữ 9/8 7.25 3.5 6.5 0 17.25

9 127504 17 PHÙ THẾ HUY 18/03/2007 Nam 9/8 5 4.75 5.25 0 15

10 127620 22 ĐOÀN NGỌC LAN 15/11/2007 Nữ 9/8 6.5 6.75 5.75 0 19

11 127679 24 THÁI THANH MAI 15/09/2007 Nữ 9/8 6.25 3.25 3.5 1 14

12 127682 25 NGÔ GIA MẪN 29/08/2007 Nữ 9/8 6.75 6.25 4.5 1 18.5

13 127744 27 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 28/04/2007 Nữ 9/8 5.25 3.5 3 0 11.75

14 127755 1 DƯƠNG MỸ NGHI 17/01/2007 Nữ 9/8 6.25 4 2.5 0 12.75

15 127786 2 LÊ BẢO NGỌC 02/12/2007 Nữ 9/8 4.5 2.75 4.75 0 12

16 127907 7 HỒ TẤN PHÁT 12/05/2007 Nam 9/8 6 3.75 2.5 0 12.25

17 127945 8 NGUYỄN THÀNH PHÚ 25/09/2007 Nam 9/8 6 4.5 6.25 0 16.75

18 128017 11 LƯU GIA QUYỀN 14/03/2007 Nam 9/8 6.25 2.25 4 1 13.5

19 128025 12 TĂNG BỘI SAN 07/05/2007 Nữ 9/8 6.75 9.25 7.25 1 24.25

20 128103 15 ĐOÀN TRẦN PHÚC THỊNH 20/09/2007 Nam 9/8 4 7 5 0 16

21 128186 19 NGUYỄN VĂN TOÀN 19/09/2007 Nam 9/8 3.75 3.25 2.75 0 9.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 128224 20 PHAN MINH TRÍ 15/06/2007 Nam 9/8 2.5 7.25 2 0 11.75

23 128284 23 PHẠM THỊ THANH VÂN 19/12/2007 Nữ 9/8 4.75 2.75 1.25 0 8.75

24 128300 23 LẠI QUANG VINH 11/08/2007 Nam 9/8 6.5 3 3.5 0 13

Tổng cộng có tất cả: 24 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 127194 4 DƯƠNG BĂNG BĂNG 06/09/2007 Nữ 9/9 7 4.25 4.25 0 15.5

2 127277 8 KOONG CHẤN ĐẠT 22/08/2007 Nam 9/9 6.25 4.25 4.25 1 15.75

3 127323 10 LÂM KIM DUNG 29/06/2007 Nữ 9/9 6.75 7 7.5 0 21.25

4 127350 11 TRẦN QUỐC DUY 14/12/2007 Nam 9/9 5.75 3.75 5.5 0 15

5 127422 14 TRIỆU TRỊNH NGỌC HIỀN 01/11/2007 Nam 9/9 6 6 5 1 18

6 127440 14 HOÀNG HỒNG KIM HOÀN 27/06/2007 Nữ 9/9 6.5 2 3 0 11.5

7 127465 15 LÂM TUẤN HƯNG 02/07/2007 Nam 9/9 6.75 5 5.5 1 18.25

8 127610 22 TIÊU TRỊNH THIÊN KIM 31/12/2007 Nữ 9/9 6.5 2.5 3 1 13

9 127655 23 TRẦN THỊ GIA LỢI 12/07/2007 Nữ 9/9 7.5 4 6.25 1 18.75

10 127656 23 TRANG TIẾN LỢI 10/05/2007 Nam 9/9 3 3.25 4.25 0 10.5

11 127691 25 LÊ ĐÌNH MINH 17/06/2007 Nam 9/9 6 3.75 5.25 0 15

12 127703 25 TRẦN HOÀNG MINH 16/02/2007 Nam 9/9 6.25 5 2 0 13.25

13 127726 26 NGUYỄN HỒNG NAM 25/08/2007 Nam 9/9 7.75 7.25 6.5 0 21.5

14 127738 27 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 30/12/2007 Nữ 9/9 6.25 4.5 5.5 0 16.25

15 127793 2 NGUYỄN KIM NGỌC 22/08/2007 Nữ 9/9 6.25 3.25 7 0 16.5

16 127805 3 TRÂU BÍCH NGỌC 02/10/2007 Nữ 9/9 6 2.75 3 1 12.75

17 127824 3 HUỲNH THU NGUYỆT 18/05/2007 Nữ 9/9 2.75 3 3.75 1 10.5

18 127860 5 NGUYỄN XUÂN NHI 20/12/2007 Nữ 9/9 4.5 3 3.75 0 11.25

19 127908 7 HUỲNH TẤN PHÁT 30/05/2007 Nam 9/9 6.5 3.75 4.25 0 14.5

20 127938 8 CHẮNG THUẦN PHÚ 16/10/2006 Nam 9/9 3.25 3.25 2 1 9.5

21 128060 13 NGUYỄN QUỐC THẮNG 21/11/2006 Nam 9/9 5.25 2.5 5.25 0 13

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 128110 15 NGUYỄN PHÚC THỊNH 20/09/2007 Nam 9/9 2.25 9 4 1 16.25

23 128137 16 PHAN NGỌC MINH THƯ 10/08/2007 Nữ 9/9 8 6 6.5 0 20.5

24 128161 17 TẠ QUÁCH HOÀNG THY 19/08/2007 Nữ 9/9 8.25 9.5 7.25 1 26

25 128227 20 TRẦN HỒNG TRÍ 15/03/2007 Nam 9/9 4.5 3.5 2.75 0 10.75

26 128304 23 NGUYỄN THÀNH VINH 05/11/2007 Nam 9/9 6 4.25 5 0 15.25

27 128335 25 TRẦN ÁI VY 21/05/2007 Nữ 9/9 6.5 4.25 4 1 15.75

28 128346 25 HÀ VĨ XƯƠNG 09/03/2007 Nam 9/9 2.25 3 3.5 1 9.75

29 128353 25 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 08/10/2007 Nữ 9/9 6.5 2.5 5.75 0 14.75

Tổng cộng có tất cả: 29 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS LÊ ANH XUÂN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10




